
PHÒNG ĐÀO TẠO

STT Họ và tên Tên SĐT Ghi chú

1 Nguyễn Thị Ngọc Anh Anh 0989562338

2 Nguyễn Duy Anh Anh 0972173972

3 Tống Thị Phương Anh Anh 0367850660

4 Vũ Thị Phương Anh Anh 0388410699

5 Nguyễn Duy Anh Anh SSI

6 Dương Ngọc Bảo Anh Anh 0946288456 SSI

7 Bùi Quang Anh Anh 0904135641 HNX

8 Đặng Tuấn Anh Anh 0328888204

9 Nguyễn Đức Anh Anh 0962213321

10 Lê Trần Kỳ Anh Anh 0982170602

11 Vũ Nhật Ánh Ánh 0342807108 SHS

12 Bui Dũng Biển Biển 0933998589

13 Phạm Thế Công Công 0938712281 ABF

14 Nguyễn Văn Công Công 0966896150 SSI

15 Nguyễn Đức Cường Cường 0913866191 CTCPCK MB

16 Lê Văn Phúc Đạt Đạt

17 Nguyễn Thành Đạt Đạt 0966698718

18 Trần Thị Diệp Diệp 0962266091 HNX

19 Nguyễn Trọng Đông Đông

20 Phạm An Đông Đông 0904595558

21 Chu Anh Đức Đức 0978720324 KBSV

22 Phan Hồng Đức Đức 0858566566 SSI

23 Đinh Tiến Dũng Dũng 0912477986 SSI

24 Phạm Thùy Dương Dương 0328521155

25 Nguyễn Tùng Dương Dương 0352252857 SSI

26 Lê Xuân Dương Dương 0886874866 HNX

27 Phạm Thanh Dương Dương  0898460613

28 Nguyễn Hương Giang Giang 0979328338 HNX

29 Lê Văn Giang Giang 0964487840

30 Mai Hương Giang Giang 0966923661
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31 Trần Phương Giang Giang 0966075047

32 Nguyễn Văn Giáp Giáp 0867891008

33 Phạm Sơn Hà Hà 0383865688

34 Nguyễn Thu Hà Hà 0354630119

35 Nguyễn Thanh Hà Hà SSI

36 Đặng Nguyệt Hà Hà 0386592938

37 Phan Thanh Hải Hải SSI

38 Bùi Thị Hải Hải 0376506926

39 Nguyễn Ngọc Hải Hải 0983743298

40 Hàm Thị Hằng Hằng 0912001280

41 Nguyễn Thị Hồng Hạnh Hạnh  0987401992

42 Nguyễn Viết Hiến Hiến 0989098149

43 Đào Thu Hiền Hiền 0842019889

44 Lý Gia Hiển Hiển 0918501240

45 Nguyễn Minh Hiếu Hiếu 0374928844

46 Hoàng Minh Hoàn Hoàn 0986979383

47 Nguyễn Minh Hoàng Hoàng 0365351701 Bao Viet

48 Nguyễn Trung Việt Hoàng Hoàng 0974844651

49 Hoàng Thu Hồng Hồng 0904681594

50 Hoàng Thị Ngọc Huế Huế SSI

51 Vũ Thị Bích Huệ Huệ 0349729282

52 Nguyễn Huy Hùng Hùng

53 Đỗ Duy Hùng Hùng 0916662628

54 Nguyễn Đình Hưng Hưng 0976472886

55 Phạm Quang Hưng Hưng 0971199720 HNX

56 Phạm Thị Thu Hương Hương 0369977337

57 Lục Thị Thu Hương Hương 0369689763 SSI

58 Lê Thị Hương Hương 0902182238

59 Giáp Thu Hường Hường 0962086520

60 Nguyễn Đình Huy Huy 0976034530

61 Lê Đình Huy Huy 0961979852 SSI

62 Phạm Thị Huyền Huyền 0946940999

63 Trần Ngọc Kiên Kiên 0918179689

64 Phạm Hoàng Lan Lan  0358925316

65 Đinh Thị Hồng Lê Lê 0961979852 Bao Viet

66 Đặng Phương Liên Liên 0339988567
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67 Dương Thùy Linh Linh SSI

68 Vũ Quang Linh Linh 0918403985

69 Nguyễn Thị Hải Linh Linh 0945959995 HNX

70 Vũ Thị Hoài Linh Linh  0912164555

71 Đặng Khánh Linh Linh

72 Bùi Văn Lợi Lợi SSI

73 Trần Thành Bảo Long Long 0969016651 KBSV

74 Trần Duy Long Long 0845061002

75 Bùi Thăng Long Long 0986161868

76 Nguyễn Trường Long Long 0971816669

77 Lâm Quỳnh Mai Mai 0973857002 KBSV

78 Trần Minh Minh 0986468968

79 Vương Thái Minh Minh 0912398630

80 Tạ Hương My My 0382829291 KBSV

81 Trần Vân Nam Nam 0912143210

82 Nguyễn Thị Hằng Nga Nga 0988571523

83 Chu Thanh Nga Nga 0982382415

84 Nguyễn Phương Nga Nga

85 Giang Thị Thúy Nga Nga 0989667251

86 Phạm Thanh Ngân Ngân 0338678201 CTCPCK MB

87 Đoàn Văn Nguyên Nguyên 0967766573

88 Trần Cẩm Nhung Nhung

89 Vũ Đình Nhường Nhường 0335499442

90 Nguyễn Công Phú Phú SSI

91 Phạm Thu Phương Phương 0965322711

92 Nguyễn Minh Phương Phương 0983091081

93 Nguyễn Lan Phương Phương 0915599912

94 Vũ Văn Phượng Phượng 0398102673

95 Luong Dai Quan Quan 0914369886

96 Phạm Hồng Quân Quân 0985750681 HNX

97 Nguyễn Anh Quân Quân 0968634129

98 Tạ Anh Quang Quang 0936233799

99 Đoàn Thị Như Quỳnh Quỳnh 0936388887

100 Phạm Thị Thúy Quỳnh Quỳnh 0942184901

101 Lương Văn Sơn Sơn 0349842765

102 Chu Tiến Sơn Sơn 0332599878 SSI
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103 Lê Hoàng Sơn Sơn 0834280799 HNX

104 Nguyễn Hải Sơn Sơn 0912484189

105 Trần Quốc Thái Thái 0973570009

106 Bùi Đình Thăng Thăng 0963888540

107 Phạm Trần Quốc Thắng Thắng 0564427902

108 Đồng Thị Huyền Thanh Thanh

109 Khiếu Hữu Thành Thành SSI

110 Lê Xuân Thành Thành HNX

111 Hoàng Tiến Thành Thành 0986161868

112 Nguyễn Thị Thanh Thảo Thảo

113 Bùi Thị Hương Thảo Thảo 0936028386

114 Phạm Ngọc Thiện Thiện 0976513930 KBSV

115 Đinh Thị Thoan Thoan 0964795819 SSI

116 Lê Anh Thư Thư 0777861386

117 Thuy Thuy 0985102468

118 Hứa Thị Hạnh Thúy Thúy 0866025825 HNX

119 Vũ Thị Thúy Thúy 0868028817

120 Doãn Thủy Tiên Tiên 0942267460 HNX

121 Dương Thị Thùy Tiên Tiên 0969093931

122 Vũ Bá Toàn Toàn 0859448627 Bao Viet

123 Nguyễn Vũ Minh Trà Trà 0382999197

124 Nguyễn Thị Ngọc Trâm Trâm 0946510398

125 Đinh Thị Huyền Trang Trang 0988360818

126 Nguyễn Quỳnh Trang Trang CTCPCK MB

127 Nguyễn Thu Trang Trang 0982198857

128 Nguyễn Thị Kiều Trang Trang 0326963860

129 Trần Thị Hoàng Trang Trang 0943575688 HNX

130 Đỗ Xuân Tú Tú 0886862681

131 Lê Minh Tuấn Tuấn 0963591616

132 Lê Công Tuấn Tuấn 0347735998

133 Tạ Tương Tùng Tùng 0968046899

134 Nguyễn Thanh Tùng Tùng 0369310769

135 Phạm Văn Tuy Tuy 0969189695

136 Vũ Đức Viễn Viễn 0975286662 SSI

137 Đỗ Đức Việt Việt 0976741555

138 Ngô Quang Vinh Vinh 0982382290
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139 Tạ Minh Vương Vương 0961690969

140 Nguyễn Ngọc Như Ý Ý 0964716065

141 Đinh Thị Hoàng Yến Yến 0914928292 ABF

142 Quách Thị Yến Yến 0329260194 ASEAN
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